
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2027/TTr-

SGDĐT ngày 22/4/2025 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 251/TTr-SNV ngày 

09/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 17 cá nhân đạt 

Giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh và 44 cá nhân đạt Giải Nhất 

trong Kỳ thi Olympic 27 tháng 4 học sinh giỏi THPT năm học 2024 - 2025 do Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 

nước và được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Kho bạc nhà nước khu vực XV; 

- Lưu VT, SNV. 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN   

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025 

      của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

STT Họ và tên Tên trường 
Thành tích đạt được 

 

I. Cá nhân đạt Giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm 

học 2024 - 2025 

1.  
Học sinh 

Nguyễn Minh 

Thư 

Lớp 9/1, Trường Trung học cơ 

sở Duy Tân, thành phố Vũng 

Tàu 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

2.  
Học sinh 

Nguyễn Anh 

Thúy 

Lớp 9/1, Trường Trung học cơ 

sở Duy Tân, thành phố Vũng 

Tàu 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

3.  
Học sinh 

Nguyễn Lê 

Dương Hưng 

Lớp 9/9, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Toán 

4.  
Học sinh 

Nguyễn Hoàng 

Phương Nghi 

Lớp 9/4, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

5.  Học sinh Phạm 

Anh Khôi 

Lớp 9/4, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Khoa 

học tự nhiên 

6.  Học sinh Đoàn 

Mai Anh  Thư 

Lớp 9/8, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn Thái Bình, thành 

phố Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

7.  Học sinh Trần 

Tú Uyên 

Lớp 9/1, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn Văn Linh, thành 

phố Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Khoa 

học tự nhiên 

8.  
Học sinh 

Nguyễn Dương 

Gia Long 

Lớp 9/6, Trường Trung học cơ 

sở Phước Thắng, thành phố 

Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Khoa 

học tự nhiên 

9.  Học sinh Đinh 

Bảo  Ngọc 

Lớp 9/1, Trường Trung học cơ 

sở Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

10.  Học sinh Phan 

Minh  Toàn 

Lớp 9/1, Trường Trung học cơ 

sở Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Tin 

học 

11.  Học sinh Phạm 

Ngọc Thái  Sơn 

Lớp 9/2, Trường Trung học cơ 

sở Trần Phú, thành phố Vũng 

Tàu 

Đạt giải Nhất môn Toán 
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STT Họ và tên Tên trường 
Thành tích đạt được 

 

12.  
Học sinh 

Nguyễn Phương  

An 

Lớp 9/1, Trường Trung học cơ 

sở Vũng Tàu, thành phố Vũng 

Tàu 

Đạt giải Nhất môn Toán 

13.  Học sinh Phạm 

Đăng Khoa 

Lớp 9, Trường Tiểu học -

Trường Trung học cơ sở -

Trung học phổ thông Happy 

School, thành phố Vũng Tàu 

Đạt giải Nhất môn Tin 

học 

14.  Học sinh Lê Anh 

Thư 

Lớp 9A2, Trường Trung học 

cơ sở Lê Quang Cường, thành 

phố Bà Rịa 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử và Địa lí 

15.  Học sinh Lê Thị 

Thu Thảo 

Lớp 9A3, Trường Trung học 

cơ sở Lê Lợi, huyện Châu 

Đức 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử và Địa lí 

16.  
Học sinh 

Nguyễn Thùy 

Trang 

Lớp 9/3, Trường Trung học cơ 

sở Quang Trung, huyện Châu 

Đức 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử và Địa lí 

17.  
Học sinh 

Nguyễn Vũ Bảo 

Ngọc 

Lớp 9A4, Trường Trung học 

cơ sở Bàu Lâm, huyện Xuyên 

Mộc 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

II. Cá nhân đạt Giải Nhất trong Kỳ thi Olympic 27 tháng 4 học sinh giỏi 

THPT cấp tỉnh năm học 2024 - 2025 

18.  Học sinh Đỗ 

Tiến Dũng 

Lớp 11 Toán 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Toán 

19.  Học sinh Phạm 

Lê Xuân Khánh 

Lớp 11 Toán 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Toán 

20.  Học sinh Mai 

Hoàng Anh Kiệt 

Lớp 10 Toán 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Toán 

21.  Học sinh Bùi 

Hoàng Minh 

Lớp 10 Toán 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Toán 

22.  Học sinh Phạm 

Hoàng Thiên Ân 

Lớp 11 Lý 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Vật 

lý 

23.  Học sinh Triệu 

Anh Duy 

Lớp 11 Lý 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Vật 

lý 

24.  
Học sinh Trần 

Nguyễn Trúc 

Quỳnh 

Lớp 11 Lý 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Vật 

lý 
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STT Họ và tên Tên trường 
Thành tích đạt được 

 

25.  
Học sinh Võ 

Hoàng Ngọc 

Diệp 

Lớp 11 Hóa 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Hóa 

học 

26.  
Học sinh 

Nguyễn Anh 

Khoa 

Lớp 10 Hóa 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn,Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Hóa 

học 

27.  Học sinh Phan 

Hà Thanh 

Lớp 11 Hóa 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Hóa 

học 

28.  Học sinh Lê 

Doãn Tuệ 

Lớp 10 Hóa 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Hóa 

học 

29.  
Học sinh Trương 

Nguyễn Bảo 

Hân 

Lớp 11 Toán 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Sinh 

học 

30.  
Học sinh Đặng 

Dương Hoàng 

Linh 

Lớp 11 Văn, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

31.  
Học sinh Phan 

Nguyễn Xuân 

Nhi 

Lớp 11 Văn, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

32.  
Học sinh 

Nguyễn Lê Quốc 

Bình 

Lớp 11 Tin, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử 

33.  Học sinh Lê 

Sông Hương 

Lớp 11 Văn, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử 

34.  Học sinh Cù 

Thái Hà Linh 

Lớp 11 Anh 3, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử 

35.  Học sinh Trần 

Thanh Tâm 

Lớp 11 Văn, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử 

36.  Học sinh Mai 

Duy Thiện 

Lớp 10 Toán 2, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử 

37.  
Học sinh Ngô 

Trương Ngọc 

Anh 

Lớp 10 Anh 2, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Địa 

lý 

38.  
Học sinh 

Nguyễn Quang 

Chí 

Lớp 10 Anh 2, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Địa 

lý 
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STT Họ và tên Tên trường 
Thành tích đạt được 

 

39.  Học sinh Đinh 

Thiết Hùng 

Lớp 11 Hóa 2, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Địa 

lý 

40.  Học sinh Mai 

Thị Ánh Ngọc 

Lớp 11 Hóa 2, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Địa 

lý 

41.  Học sinh 

Nguyễn Hà Anh 

Lớp 10 Anh 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

42.  
Học sinh 

Nguyễn Trang 

Khuê 

Lớp 11 Anh 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

43.  
Học sinh Tô 

Nguyễn Thảo 

Minh 

Lớp 11 Anh 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

44.  
Học sinh 

Nguyễn Đức 

Uyên Thư 

Lớp 10 Anh 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Anh 

45.  Học sinh Lê 

Mạnh Anh Khoa 

Lớp 11 Tin, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Tin 

học 

46.  
Học sinh 

Nguyễn Duy 

Phúc 

Lớp 11 Anh 1, Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn 

Tiếng Nhật 

47.  Học sinh Phan 

Gia Bảo 

Lớp 11A7, Trường Trung học 

phổ thông Châu Thành, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Vật 

lý 

48.  
Học sinh 

Nguyễn Bùi 

Trúc Vân 

Lớp 11A2, Trường Trung học 

phổ thông Châu Thành, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Sinh 

học 

49.  Học sinh Trần 

Thị Kim Ngân 

Lớp 11A1, Trường Trung học 

phổ thông Châu Thành, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

50.  
Học sinh 

Nguyễn Nguyên 

Phúc 

Lớp 11A1, Trường Trung học 

phổ thông Châu Thành, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Tin 

học 

51.  
Học sinh 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi 

Lớp 11D6, Trường Trung học 

phổ thông Đinh Tiên Hoàng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật 

52.  
Học sinh 

Nguyễn Gia 

Nghi 

Lớp 11A6, Trường Trung học 

phổ thông Minh Đạm, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Công 

nghệ Nông nghiệp 
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Thành tích đạt được 

 

53.  Học sinh Trần 

Đăng Hiếu 

Lớp 11AN, Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn Huệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

54.  Học sinh Bùi 

Hải Ngân 

Lớp 11HN, Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn Huệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật 

55.  
Học sinh 

Nguyễn Ngọc 

Bảo Thy 

Lớp 11D1, Trường Trung học 

phổ thông Trần Nguyên Hãn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

56.  Học sinh Lương 

Kim Thư 

Lớp 10A1, Trường Trung học 

phổ thông Trần Văn Quan, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Ngữ 

văn 

57.  Học sinh Trần 

Thị Thu Hương 

Lớp 11A7, Trường Trung học 

phổ thông Trần Văn Quan, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Lịch 

sử 

58.  Học sinh 

Nguyễn Gia Bảo 

Lớp 10A4, Trường Trung học 

phổ thông Võ Thị Sáu (Đất 

Đỏ), Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Công 

nghệ Công nghiệp 

59.  Học sinh Phạm 

Hoàng Thảo My 

Lớp 10A4, Trường Trung học 

phổ thông Võ Thị Sáu (Đất 

Đỏ), Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Công 

nghệ Công nghiệp 

60.  Học sinh Diêm 

Thục Vân 

Lớp 11A8, Trường Trung học 

phổ thông Vũng Tàu, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Vật 

lý 

61.  Học sinh Trần 

Phạm Kim Anh 

Lớp 11D4, Trường Trung học 

phổ thông Vũng Tàu, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Đạt giải Nhất môn Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật 
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